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UNIT  7  : SAVING ENERGY
Lesson 5 : LANGUAGE FOCUS (1,2)

Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học , học sinh biết được cách dùng của một số phrasal verbs và liên từ.
Trọng tâm ngôn ngữ
Từ vựng
decade, go on ,shortage, therefore
Ngữ pháp
 Cụm động từ
Kỹ năng cần đạt:
Thuộc nghĩa môt số liên từ và cụm đông từ
+ Read and learn by heart these newwords. Các em đọc và học thuộc các từ mới sau:
-  decade (n): thập niên
-  go on (v): keep on : tiếp tục
- shortage( n): sư thiếu hụt
-  therefore(conj) : do đó
+ Read the sentences carefully and complete the blank with the words given.(Các bạn nhớ đọc kỹ gợi ý và hoàn tất chỗ trống trong câu nhé)
1. Complete the sentences. Use the correct connectives. 
(Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ nối sao cho đúng.)
a. Mrs. Quyen bought corn, potatoes and cabbages at the market.
b. I'd love to play volleyball but I have to complete an assignment.
c. Nam got wet because he forgot his umbrella.
d. Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.
e. Do you want Vietnamese tea or milk tea?
f. It's raining, so I can't go to the beach.
g. Ba's hobbies are playing football and collecting stamps.
h. Na is very tired. However, she has to finish her homework before she goes to bed. 
2. Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verbs in the box and the pictures. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của các cụm động từ trong khung và các bức tranh.)
a. Hanh can't go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.
b. If we go on wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.
c. "I think I've lost my new pen. I've look for it everywhere but I can't find it anywhere."
d. "Turn on the TV for me, will you? I want to watch weather forecast."
e. Mrs. Yen forgot to turn off the faucet when she left for work.
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